HƯỚNG DẪN ÔN TẬP TIN HỌC 10 CUỐI KỲ II

* KIẾN THỨC:

1. Kiểu dữ liệu danh sách, Một số lệnh làm việc với dữ liệu danh sách: 2 trắc nghiệm + 1 đúng/sai.

2. Xâu kí tự, Một số lệnh làm việc với xâu kí tự: 2 trắc nghiệm + 1 tự luận.

3. Hàm, tham số của hàm, phạm vi của biến: 5 trắc nghiệm + 2 đúng/sai + 1 tự luận.

4. Nhận biết lỗi chương trình, Kiểm thử và gỡ lỗi chương trình: 3 trắc nghiệm + 1 đúng/sai + 1 tự luận.

I. TRẮC NGHIỆM:

Câu 1: Trong Python, cách nào sau đây dùng để khởi tạo một danh sách (list) chứa các số nguyên? 

A. a = [1, 2, 3, 4].


B. a = <1, 2, 3, 4>.

C. a = (1, 2, 3, 4).


D. a = {1, 2, 3, 4} 

Câu 2. Cho A = [‘Nguyễn’, ‘Văn’, ‘C23’, ‘Linh’, 8.5, 10]. Đâu là giá trị của A[3]?

A. ‘Văn’. 


B. ‘Linh’. 

C. ‘C23’. 

D. 8.5.

Câu 3. Phương thức nào sau đây dùng để thêm phần tử n vào cuối danh sách A trong python?

A. A. remove(n) 

B. A.insert(n)

 C. A.append(n) 

D. A.len(n)

Câu 4. Kết quả sau khi thực hiện các câu lệnh sau của danh sách A.
	A = [2, 3, 5, 6]

A. append(4)

del (A[2])
	A. [2, 3, 4, 5, 6, 4] 

B. [2, 3, 4, 5, 6]


C. [2, 4, 5, 6] 


D. [2, 3, 6, 4]


Câu 5: Cho đoạn chương trình Python sau:

t = [1, 2, 3]

t.append(4)

t.insert(1, 5)

print(t)

Sau khi thực hiện các lệnh trên, kết quả hiển thị trên màn hình là: 

A. [1, 5, 2, 3, 4].
B. [5, 1, 2, 3, 4].

C. [1, 2, 3, 4, 5].

D. [1, 5, 2, 3].

Câu 6. Sau khi thực hiện các câu lệnh sau, danh sách A như thế nào?

	A = [1, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 5]

A. remove(2)

print(A)
	A. [1, 2, 4, 5, 2, 3, 5]
 
B. [1, 3, 4, 5, 3, 5]



C. [1, 3, 4, 5, 2, 3, 5]

D. [2, 2]


Câu 7. Kết quả khi thực hiện chương trình sau?

	A = [1, 2, 3, 5]

A.insert(2, 4)

print(A)
	A. [1, 2, 3, 4] 


B. [1, 2, 4, 3, 5]


C. [1, 2, 3, 4, 5] 

D. [1, 2, 4, 5]


Câu 8. Để biết độ dài của xâu s ta dùng hàm:

A. str(s)

B. len(s)


C. print(s)

D. s.len()
Câu 9. Cho xâu s1=’ab123’, xâu s2=’a12’ với cú pháp: s2 in s1 cho kết quả là:

A. 0


B. True


C. False

D. 1

Câu 10. Câu lệnh để tìm vị trí đầu tiên của xâu x trong xâu y là:

A. x.find(y)


B. find(x, y)

C. y.find(x)

D. find(y, x)

Câu 11. Cho biết kết quả in ra khi thực hiện đoạn chương trình sau?

s = "Python is easy"

t = s.split()

print(t)

A. ['Python', 'is', 'easy']

B. ['Python', 'easy']

C. 'Python', 'is', 'easy'


D. easy is Python

Câu 12: Cho biết kết quả in ra màn hình sau khi thực hiện đoạn chương trình sau?

s = "Học tốt môn Tin"

a = s.split()

print(a)

A. ["Học", "tốt", "môn", "Tin"]. 


B. Học, tốt, môn, Tin.

C. "Học", "tốt", "môn", "Tin".


D. ["Học tốt môn Tin"].

Câu 13. Cho danh sách list = ['Tiên', 'Học', 'Lễ']. Lệnh  '*'.join(list) sẽ cho kết quả là:
A. 'Tiên Học Lễ'

B. 'Tiên*Học*Lễ'

C. Lỗi

D. ['Tiên Học Lễ']
Câu 14: Cho đoạn chương trình Python sau:

s = "Học sinh lớp 10"

ds = s.split()

print(len(ds))

Kết quả in ra màn hình sau khi thực hiện đoạn chương trình trên là bao nhiêu?

A. 15

B. 3

C. 4

D. Báo lỗi

Câu 15: Trong Python, hàm nào sau đây được dùng để tách một xâu thành danh sách các xâu con?

A. join()
B. append()
C. replace()
D. split()
Câu 16: Trong Python, hàm nào sau đây được dùng để nối các phần tử của một danh sách xâu thành một xâu?

A. split()
B. find()
C. join()
D. strip()

Câu 17. Cú pháp của định nghĩa hàm trong python nào sau đây là đúng:
	A. def <tên hàm>(<tham số>):


<Khối lệnh>


return <giá trị>
	B. def <tên hàm>:


<Khối lệnh>


return <giá trị>

	C. <tên hàm>(<tham số>):


<Khối lệnh>


return <giá trị>
	D. def <tên hàm>(<tham số>):


<Khối lệnh>


Câu 18. Khi khai báo hàm, thành phần nào được định nghĩa và được dùng như biến trong hàm?

A. Tham số.

B. Đối số.

C. Dữ liệu.

D. Giá trị.

Câu 19: Để tạo một hàm trong Python có tên là dem_ky_tu nhằm đếm số lượng kí tự trong một xâu, cú pháp khai báo hàm đúng là:

A) function dem_ky_tu(s):

B) create dem_ky_tu(s): 

C) def dem_ky_tu(s):


D) void dem_ky_tu(s):

Câu 20. Trong hàm Python sau, x và y được gọi là gì? 

def   tinhSum(x, y):

       t = x + y

      return t

A. Biến toàn cục. 

B. Tham số của hàm. 

C. Đối tượng. 

D. Biểu thức.

Câu 21. Cho biết kết quả in ra của đoạn chương trình sau:

def increase(x):

    x = x + 1

    return x

a = 5

increase(a)

print(a)
A. 6.



B. ‘51’.

C. Báo lỗi.

D. 5.




Câu 22: Lệnh split() dùng để tách một xâu kí tự thành danh sách các từ. Nếu muốn tách xâu s dựa trên kí tự phân cách là dấu phẩy "," (thay vì dấu cách mặc định), ta phải thiết lập tham số cho lệnh như thế nào?

A. s.split()

B. s.split(",")

C. s.split(" ")

D. split(s, ",")

Câu 23. Giá trị của m là bao nhiêu sau biết kết quả là 8:

	def tinhSum(a, b):


return a + b

s = tinhSum(2, m)

print(s)   
	A. 5


B. 6




C. 7


D. 8


Câu 24. Câu lệnh nào sau đây dùng để khai báo một hàm trong Python?
A. def myFunc():


B. function myFunc():


C. func myFunc():


D. define myFunc():

Câu 25: Trong câu lệnh "-".join(ds), giá trị "-" được dùng để làm gì?
A. Là danh sách các phần tử cần nối.

B. Là đối số quy định kí tự dùng để nối các xâu.
C. Là tên hàm thực hiện tách xâu.

D. Là biến chứa kết quả cuối cùng.
Câu 26: Cho lời gọi hàm Python sau:   pow(2, 3)

Trong lời gọi hàm này, các giá trị 2 và 3 có vai trò gì?

A. Là tên của hai hàm được gọi


B. Là hai biến kết quả của hàm
C. Là hai tham số được khai báo trong thân hàm
B. Là các đối số truyền vào hàm pow()
Câu 27:  Cho lời gọi hàm Python sau:  round(3.14159, 2)

Cách hiểu đúng về việc truyền giá trị trong lời gọi hàm trên là gì?

A. 3.14159 là tên hàm, 2 là kết quả trả về
B. 2 là tham số duy nhất của hàm, còn 3.14159 là biến
C. 3.14159 và 2 đều là các đối số được truyền cho hàm round()
D. Hàm round() không nhận giá trị nào từ bên ngoài

Câu 28:   Xét đoạn mã sau:

a = 10


b = 0

c = a / b

print(c)

Chương trình trên sẽ gặp lỗi gì?

A) Lỗi cú pháp (Syntax Error)

B) Lỗi logic (Logic Error)

C) Lỗi về kiểu dữ liệu (TypeError)

D) Lỗi ngoại lệ chia cho không (ZeroDivisionError)


Câu 29. Cho chương trình sau: em hãy cho biết chương trình bị lỗi gì?

	A=[1,3,10,0]

for i in range(10):



print(A[i],end=” “)


	A. Không có lỗi

B. Báo lỗi chỉ số vượt quá giới hạn cho phép.

C. lỗi cú pháp của câu lệnh 

D. Lỗi logic của chương trình


Câu 30. Chương trình sau thông báo lỗi gì?

	A = [10, 20, 30, 40]

print(a[6])
	A. NameError.

B. SyntaxError.

C. ValueError.

D. IndexError.


Câu 31: Đoạn mã dưới đây có lỗi gì:

danh_sach = [1, 2, 3]

print(danh_sach[5])

A) Lỗi cú pháp - thiếu dấu ngoặc



B) Lỗi logic - danh sách được khai báo sai

C) Lỗi ngoại lệ vượt chỉ số danh sách (IndexError)

D) Lỗi ngoại lệ kiểu dữ liệu (TypeError)

Câu 32. Bạn chạy đoạn chương trình sau trong Python và xuất hiện lỗi:
numbers = [1, 2, 3]
print(numbers[3])
Nguyên nhân gây ra lỗi là gì và bạn có thể sửa lỗi này như thế nào?
A. Lỗi vì truy cập chỉ số không tồn tại; cần kiểm tra chỉ số trước khi truy cập.
B. Lỗi vì hàm print sai cú pháp; cần dùng print(numbers).
C. Lỗi do danh sách rỗng; cần thêm phần tử vào danh sách.
D. Lỗi vì tên biến numbers chưa được khai báo; cần khai báo biến numbers.
Câu 33. Mã lỗi ngoại lệ của lệnh sau là: s = “10” + 10 

A. ZeroDivisionError.

B. TypeError.

C. IndentationError.

D. SyntaxError.
Câu 34:  Đoạn mã dưới đây có lỗi gì:

danh_sach = [1, 2, 3]

print(danh_sach[5])

C) Lỗi logic - danh sách được khai báo sai

D) Lỗi ngoại lệ kiểu dữ liệu (TypeError)

A) Lỗi cú pháp - thiếu dấu ngoặc


D) Lỗi ngoại lệ vượt chỉ số danh sách (IndexError)

Câu 35. Chương trình chạy phát sinh lỗi ngoại lệ ZeroDivisionError, nên xử lí như thế nào?
A. Kiểm tra lại giá trị số chia.


B. Kiểm tra lại chỉ số trong mảng.
C. Kiểm tra giá trị của số bị chia.

D. Kiểm tra kiểu dữ liệu nhập vào.
Câu 36. Khi gỡ lỗi cho chương trình, một lập trình viên muốn biết giá trị của biến x tại một điểm cụ thể trong chương trình. Cách nào dưới đây là một phương pháp gỡ lỗi đơn giản?

# Chương trình có lỗi logic

x = 10

y = x * 2

z = y + 5

print(z)
A) Thêm lệnh print() để hiển thị giá trị của các biến tại những điểm khác nhau trong chương trình

B) Xóa toàn bộ chương trình và viết lại từ đầu

C) Chỉ thay đổi tên các biến

D) Sử dụng các biến có tên rất dài để làm rõ hơn

Câu 37. Chương trình chạy phát sinh lỗi ngoại lệ IndexError, nên xử lí như thế nào?
A. Kiểm tra lại giá trị số chia.


B. Kiểm tra lại chỉ số trong mảng.
C. Kiểm tra giá trị của số bị chia.

D. Kiểm tra kiểu dữ liệu nhập vào.
Câu 38: Cho đoạn chương trình Python sau:

A = [5, 10, 15]

for i in range(4):

    print(A[i])

Khi thực thi đoạn chương trình trên, dự đoán điều gì sẽ xảy ra?

A. Chương trình in ra các số 5, 10, 15 rồi dừng lại bình thường mà không báo lỗi.

B. Chương trình báo lỗi cú pháp (Syntax Error) ngay lập tức và không in ra số nào.

C. Chương trình in ra các số 5, 10, 15 và thông báo lỗi ngoại lệ (IndexError).

D. Chương trình in ra các số 5, 10, 15 và in thêm một giá trị 0 ở cuối.

II. BÀI TẬP ĐÚNG/SAI:

Câu 1: Một học sinh viết đoạn chương trình sau:

diem = [8, 9, 7, 10, 6]

print(diem[2])

diem.append(9)

print(len(diem))

Một số học sinh đưa ra các phát biểu sau:

a) Danh sách diem được khởi tạo với 5 phần tử, và để truy xuất phần tử thứ ba trong danh sách, ta sử dụng diem[2].

b) Lệnh len(diem) trả về độ dài của danh sách và lệnh diem.append(9) có chức năng xóa phần tử cuối cùng khỏi danh sách.

c) Sau khi thực hiện toàn bộ đoạn mã trên, lệnh print(len(diem)) sẽ in ra số 5.

d) Để xóa phần tử có giá trị 7 khỏi danh sách diem, ta có thể sử dụng lệnh diem.remove(7).

Câu 2: Một học sinh cần làm việc với danh sách các tên học sinh: hoc_sinh = ["An", "Bình", "Chi", "Dũng"]

Hãy xác định tính đúng (Đ) hoặc sai (S) của các phát biểu sau:

a) Để truy xuất phần tử đầu tiên "An" trong danh sách, ta sử dụng hoc_sinh[0].
b) Lệnh hoc_sinh.insert(2, "Hạo") có tác dụng chèn chuỗi "Hạo" vào vị trí chỉ số 2 trong danh sách.
c) Nếu thực hiện lệnh hoc_sinh.insert(2, "Nam") thì danh sách sẽ trở thành ["An", "Nam", "Bình", "Chi", "Dũng"].
d) hoc_sinh = ["An", "Bình", "Chi", "Dũng"]
     hoc_sinh.append(“Minh”)

     print(len(hoc_sinh))

     Kết quả in ra sẽ là 5.
Câu 3: Một học sinh cần làm việc với danh sách số nguyên: so = [5, 12, 8, 15, 3, 8]

Hãy xác định tính đúng (Đ) hoặc sai (S) của các phát biểu sau:

a) Danh sách so có 5 phần tử, phần tử đầu tiên là 5 (tại chỉ số 0) và phần tử cuối cùng là 3 (tại chỉ số 4). Độ dài của danh sách được trả về bằng lệnh len(so).

b) Lệnh so.remove(8) dùng để xóa hết các phần tử có giá trị 8.

c) Nếu thực hiện so.append(20) thì danh sách sẽ trở thành [5, 12, 8, 15, 3, 8, 20] với 7 phần tử.
d) so = [5, 12, 8, 15, 3, 8]
so.remove(8)

so.insert(3,7)
     print(so)

     Kết quả in ra sẽ là  [5, 12, 7, 15, 3, 8]
Câu 4: Bạn Minh viết đoạn chương trình sau để tính diện tích hình chữ nhật:

dien_tich = 0

def   Tinh_DT(a, b):

       dien_tich = a * b

      return dien_tich

kq = Tinh_DT(3, 4)

Một số học sinh đưa ra các phát biểu sau:

a) Hàm Tinh_DT được khai báo hợp lệ nhờ sử dụng từ khóa def ở đầu, đây là cú pháp bắt buộc để bắt đầu tạo một hàm trong Python.

b) Để thiết lập một hàm nhận dữ liệu độ dài 2 cạnh của hình chữ nhật, ta bắt buộc phải đặt tên tham số của hàm là a và b.

c) Biến dien_tich bên trong hàm là biến cục bộ, do đó sự thay đổi của biến này không làm ảnh hưởng đến giá trị của biến toàn cục dien_tich được khởi tạo bằng 0 ở dòng đầu tiên.

d) Lệnh print(kq) sẽ in ra màn hình giá trị 12, đồng thời nếu có lệnh print(dien_tich) ngay bên dưới thì lệnh này sẽ in ra giá trị 0.

Câu 5: Cho đoạn chương trình Python sau thực hiện một phép tính toán học:
he_so = 2

def Tinh_Toan(x, y):

    tong = (x + y) * he_so

    return tong

z = Tinh_Toan(4, 5)

Các phát biểu:

a) Để kết thúc việc tạo hàm Tinh_Toan, ta phải sử dụng từ khóa end def ở cuối đoạn mã của hàm.
b) Trong cú pháp định nghĩa hàm def Tinh_Toan(x, y):, x và y là các tham số được thiết lập để nhận dữ liệu đầu vào khi hàm được gọi.

c) Hàm Tinh_Toan sẽ báo lỗi khi chạy vì nó sử dụng biến he_so được khai báo bên ngoài hàm nhưng lại không truyền biến này qua tham số.

d) Kết quả hiển thị trên màn hình khi thực hiện lệnh print(z) là 18.

Câu 6: Một bạn học sinh viết đoạn chương trình dưới đây với mong muốn tăng giá trị của biến x lên 5 đơn vị.
x = 10

def Thay_Doi(x):

    x = x + 5

    return x

ket_qua = Thay_Doi(20)

Các phát biểu:

a) Nếu bỏ đi dấu hai chấm (:) ở cuối dòng def Thay_Doi(x) thì chương trình sẽ báo lỗi cú pháp.

b) Khi thiết lập tham số cho hàm trong Python, bắt buộc phải khai báo rõ kiểu dữ liệu cho tham số đó; ví dụ: def Thay_Doi(int x):  
c) Trong phần thân hàm Thay_Doi, do tham số x trùng tên với biến x toàn cục nên dòng lệnh x = x + 5 sẽ trực tiếp làm thay đổi giá trị của biến toàn cục x từ 10 thành 15.

d) Khi thực thi toàn bộ đoạn chương trình trên, giá trị của biến ket_qua thu được là 15.
Câu 7: Một học sinh viết đoạn chương trình Python để tính điểm trung bình của một danh sách các điểm số. Lập trình viên chạy thử chương trình với một danh sách rỗng (chưa có điểm nào) như sau:

diem_so = []

tong = 0

for x in diem_so:

    tong = tong + x

trung_binh = tong / len(diem_so)

print("Điểm trung bình là:", trung_binh)

Bạn Nam đưa ra các phát biểu sau:

a) Lỗi xảy ra khi thực hiện phép chia cho 0 trong lập trình được phân loại là Lỗi cú pháp (Syntax Error).

b) Để gỡ lỗi một chương trình bị sai logic, lập trình viên có thể sử dụng phương pháp chèn thêm các câu lệnh print() vào các vị trí nghi ngờ để theo dõi sự thay đổi giá trị của biến.

c) Khi chạy đoạn chương trình trong tình huống trên, chương trình sẽ báo lỗi ngoại lệ ZeroDivisionError ở dòng trung_binh = tong / len(diem_so) do danh sách diem_so rỗng nên len(diem_so) bằng 0.

d) Để ngăn chặn lỗi ngoại lệ này và sửa chương trình cho chạy đúng, ta có thể bọc lệnh tính toán bằng cấu trúc rẽ nhánh: if len(diem_so) > 0: để kiểm tra trước khi thực hiện phép chia.

Câu 8: Một bạn học sinh muốn in ra gấp đôi giá trị của từng phần tử trong danh sách ds. Bạn ấy đã viết đoạn mã sau:

ds = [10, 20, 30]

for i in range(4):

    print(ds[i] * 2)

Các phát biểu:

a) IndexError là một lỗi ngoại lệ thường gặp trong Python, xảy ra khi ta cố tình truy cập vào một phần tử có chỉ số vượt quá phạm vi giới hạn của một danh sách (List) hoặc xâu kí tự (String).

b) Việc đọc và phân tích thông báo lỗi (Traceback) hiển thị trên màn hình không giúp ích gì cho việc gỡ lỗi, vì các thông báo này chỉ là mã máy tính không thể hiểu được.

c) Đoạn chương trình trong tình huống trên mắc Lỗi ngữ nghĩa (Lỗi logic) do nhầm lẫn vòng lặp, nên chương trình vẫn chạy hết và in ra các giá trị 20, 40, 60, 0 mà không hề bị dừng đột ngột.

d) Lỗi ngoại lệ trong đoạn chương trình bắt nguồn từ dòng for i in range(4):. Để sửa lỗi sao cho chương trình luôn duyệt đúng, ta có thể vận dụng hàm len(), sửa lại thành for i in range(len(ds)):.
III. BÀI TẬP TỰ LUẬN:

Câu 1: Viết các lệnh về xâu s như sau: 

a) Cho danh sách A = ['1 ', '3 ', '5 ', '7 ', '9']. Viết lệnh để xâu s có kết quả  s = '1*3*5*7*9 '.

b) Cho s = "Việt-Nam-Hùng-Cường". 
Viết lệnh để có danh sách B = ['Việt', 'Nam', 'Hùng', 'Cường']

Câu 2: Viết các lệnh xử lý xâu và danh sách sau: 

a) Cho danh sách các từ A = ['Học', 'sinh', 'chăm', 'ngoan']. 

Viết lệnh để tạo ra xâu s có kết quả: s = "Học sinh chăm ngoan". 

b) Cho xâu kí tự s = "Toán,Lý,Hóa,Tin,Anh". 

Viết lệnh để tạo ra danh sách B có kết quả: B = ['Toán', 'Lý', 'Hóa', 'Tin', 'Anh'].
Câu 3: Cho chương trình sau: 
diem_van_ban = ["8", "9.4", "7.8", "10"]

tong_diem = 0

for diem  in  diem_van_ban:

    tong_diem += int(diem)

print("Tổng điểm:", tong_diem)

Cho biết đoạn chương trình có lỗi với mã lỗi ngoại lệ là gì? Hãy sửa lại và ghi ra chương trình hoàn chỉnh để chương trình chạy đúng. 

Câu 4. Cho chương trình sau:

   a = [9,  2,  0,  5]
   for  i  in range(5):

          print(a[i],   end=”  “)
Cho biết đoạn chương trình có lỗi với mã lỗi ngoại lệ là gì? Hãy sửa lại và ghi ra chương trình hoàn chỉnh để chương trình chạy đúng. 

Câu 5. Viết một hàm trong Python với tham số là một danh sách các số nguyên. Hàm này trả về tích của tất cả các số chia hết cho 3 trong danh sách đó.
Câu 6: Để thống kê số ngày có nhiệt độ nắng nóng trong tuần, em hãy viết một chương trình Python thực hiện các công việc sau:

a) Viết hàm Dem_Ngay_Nong(nhiet_do) nhận vào tham số nhiet_do là một danh sách (List) chứa các giá trị nhiệt độ. Bên trong hàm, sử dụng một biến đếm (là biến cục bộ) để đếm và trả về số lượng các ngày có nhiệt độ lớn hơn hoặc bằng 35∘C.

b) Ở phần chương trình chính: Tạo một danh sách ds_nhiet_do = [32, 35, 36, 30, 38, 34, 35]. Gọi hàm Dem_Ngay_Nong với đối số là danh sách vừa tạo và in câu thông báo kết quả ra màn hình.
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